
1
Thị trấn Ea
Drăng

1 Nơ Trang Lơng Đầu đường (nối đường
Giải phóng, Điện lực)

Nguyễn Chí Thanh
(ngã 4, hết vườn nhà
ông Tý)

2,000,000

Nguyễn Chí Thanh
(ngã 4, đầu vườn nhà
ông Qua)

Hết đường (Hết vườn
nhà Ông Bách)

2,200,000

2
Điện Biên Phủ
(TL 15)

Đầu đường Giải Phóng Ngã 4 ngân hàng (hết
vườn nhà ông Mể) 3,000,000

Mức giá
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ĐOẠN ĐƯỜNG

2
Điện Biên Phủ
(TL 15)

Đầu đường Giải Phóng Ngã 4 ngân hàng (hết
vườn nhà ông Mể) 3,000,000

Ngã 4 ngân hàng (đầu
vườn nhà ông Mãi)

Đường Nguyễn Trãi
(Hết vườn nhà ông
Lô)

4,000,000

Bệnh viện Đa khoa
EaH'leo

Hết ranh giới đất nhà
ông Yên

2,500,000

Hết ranh giới đất vườn
nhà ông Yên

Hết ranh giới đất nhà
ông Đỗ Văn Minh 2,000,000

Hết ranh giới đất nhà
ông Đỗ Văn Minh

Giáp địa giới xã
DliêYang

1,500,000

3 Giải Phóng Ngã ba thuỷ điện Hết ranh giới đất cây
Xăng dầu Hoa Nga 800,000

Hết ranh giới đất cây
Xăng dầu Hoa Nga Giáp cầu EaKhăl 1,800,000

Cầu EaKhăl Nguyễn Văn Trỗi 2,300,000

Nguyễn Văn Trỗi
Phan Chu Trinh (Hết
ranh giới đất  nhà Bà
Tu)

2,700,000



Phan Chu Trinh (vườn
nhà ông Hoà)

Giáp đường Phạm
Hồng Thái 3,500,000

 Phạm Hồng Thái Giáp đường Nguyễn
Thị Minh Khai 4,500,000

Nguyễn Thị Minh
Khai

Giáp đường Xô Viết
Nghệ Tĩnh 4,200,000

Xô Viết Nghệ Tĩnh
(vườn nhà Hồng
Đông)

Nơ Trang Lơng (điện
lực) 3,000,000

Nơ Trang Lơng (vườn
nhà ông Thắng)

Đường vào Nghĩa địa
thị trấn (vườn nhà ông
Quyền)

2,500,000

Đường vào Nghĩa địa
thị trấn (vườn nhà ông
Quyền)

Ngã ba (Trạm Khí
tượng thuỷ văn) 1,800,000

Ngã ba (Hết ranh giới
đấtTrạm Khí tượng
thuỷ văn)

Giáp địa giới xã Ea
Răl 1,900,000

Ngã ba (Hết ranh giới
đấtTrạm Khí tượng
thuỷ văn)

Giáp địa giới xã Ea
Răl 1,900,000

4 Lê Duẩn Đầu đường Giải phóng
Hết đường (Hết ranh
giới đất nhà bà Kim
Anh)

1,800,000

5
Lê Thị Hồng
Gấm Đầu đường Giải Phóng Trần Phú 2,700,000

6 Lý Tự Trọng Điện Biên Phủ (Ngã 4
ngân hàng)

Nơ Trang Lơng (vườn
nhà ông Xương) 2,500,000

Nơ Trang Lơng (Cây
xăng Tiến Nguyên)

Nguyễn Chí Thanh
(Hết ranh giới đất nhà
ông Khoái)

1,500,000

Nguyễn Chí Thanh
(Hết ranh giới đất nhà
ông Khoái)

Giải phóng (giáp vườn
nhà ông Nhị) 1,200,000

7 Lý Thường Kiệt Đầu đường ( TL 15)  Quang Trung 2,200,000

8 Mạc Thị Bưởi Đầu đường (Công an
Huyện) Nguyễn Chí Thanh 1,500,000



9 Ngô Gia Tự Đầu đường ( QL14) Giáp đường Y Jút
(Ngã 4)

1,600,000

Y Jút (Ngã 4)
Hết đường (vườn Nhà
Ô. Vỹ Kiểm lâm) 1,000,000

10
Nguyễn Chí
Thanh

Nguyễn Thị Minh
Khai

Giáp Đường Quang
Trung

2,500,000

Quang Trung
A Ma Trang Lơng
(Hết ranh giới đất nhà
ông Qua)

2,300,000

A Ma Trang Lơng (Hết
ranh giới đất nhà ông
Qua)

Giáp đường Lý Tự
Trọng 2,000,000

Lý Tự Trọng Giáp đường Ama khê
(cây xăng) 1,200,000

11
Nguyễn Thị
Minh Khai

Đầu đường ( QL14) Hết đường (Trần Phú) 3,500,000

12 Nguyễn Trãi Đầu đường Giáp suối EaDrăng 1,500,00012 Nguyễn Trãi Đầu đường Giáp suối EaDrăng 1,500,000

13 Nguyễn Văn Trỗi Đầu đường Giáp ranh giới xã
EaKhal

900,000

14 Nguyễn Văn Cừ Xô Viết Nghệ Tĩnh Phan Chu Trinh 1,500,000

Phan Chu Trinh
Giáp xã EaKhăl
(đường dây 500KV) 900,000

15 Phạm Hồng Thái Đầu đường ( Giải
Phóng)

Hết đường 800,000

16 Phan Chu Trinh Đầu đường Hết đường 1,100,000

17 Quang Trung Trần Phú Ngã ba (vườn nhà ông
Ngọc) 1,700,000

Ngã ba (Hết vườn nhà
ông Ngọc)

Giáp đường Nơ Trang
Lơng 2,200,000

18 Trần Phú  Điện Biên Phủ Giáp đường Quang
Trung

4,000,000

Quang Trung
Giáp đường Chợ
(vườn nhà ông Đổ
Hồng Thái)

4,500,000



Đường Chợ (Hết vườn
nhà ông Đổ Hồng
Thái)

Giáp đường Lê Thị
Hồng Gấm 4,000,000

Đường Lê Thị Hồng
Gấm Giáp Quốc lộ 14 1,500,000

19 Trần Quốc Toản Đầu đường (Nhà ông
Phương cà phê) Giáp Quốc lộ 15 1,800,000

20 Trường Chinh Đường Điện Biên Phủ Giáp đường Nơ Trang
Lơng 2,700,000

Đường Nơ Trang Lơng Giáp đường Ama khê 1,500,000

Đường Ama khê Hết đường 600,000

21
Xô Viết Nghệ
Tĩnh

Giải phóng ( C.ty Cao
su)

Giáp đường Nguyễn
Văn Cừ 2,500,000

Đường Nguyễn Văn
Cừ

Giáp ranh giới EaKhal
(Nhà máy cao su cũ) 2,200,000

22 Y Jút Đầu đường Hết đường 1,500,00022 Y Jút Đầu đường Hết đường 1,500,000

23 Đường Ama khê
Biên Phủ (vườn nhà
ông Thạo)

giáp đường Trường
Chinh

500,000

Trường Chinh Giáp thửa đất Cây
xăng Hồng Dương 500,000

Thửa đất Cây xăng
Hồng Dương

Giáp đường Giải
phóng

600,000

24
Đường xuống
đập Từ Tỉnh lộ 15 Đập Ea Drăng 1,700,000

25
Đường vào Ea
khal

Đường Nguyễn Văn
Cừ

Giáp Nông trường cao
su Ea Khal

1,300,000

26
Đường chợ thị
trấn

Đầu đường (Giải
phóng)

Hết đường (Trần Phú) 4,000,000

27 Đường đi bãi rác
Đầu đường (Giải
phóng)

Vườn cà phê ông Đức 800,000

28 400,000

29
Khu dân cư còn
lại 200,000

Các đường trong Thị trấn theo quy hoạch
> 3,5m



2 Xã DLiêYang

1 Tỉnh lộ 15 Giáp địa giới T.trấn
Eađrăng

Hết ranh giới đất nhà
ông Nguyễn Đỗi 1,000,000

Hết ranh giới đất nhà
ông Nguyễn Đỗi

Chân dốc Ba na (Đầu
ranh giới đất nhà ông
Nghĩa)

800,000

Chân dốc Ba na (Đầu
ranh giới đất nhà ông
Nghĩa)

Giáp ngã 3 đi Thôn 1 300,000

Ngã 3 đi Thôn 1 Giáp ngã tư (vườn nhà
ông Ksơr Ykít) 400,000

Giáp ngã tư (Hết vườn
nhà ông Ksơr Ykít)

Ngã 3 Easol - Eahiao
(vườn nhà ông Lợi) 500,000

Ngã 3 Easol - Eahiao
(Hết vườn nhà ông
Lợi)

Giáp địa giới xã Easol 400,000
Ngã 3 Easol - Eahiao
(Hết vườn nhà ông
Lợi)

Giáp địa giới xã Easol 400,000

2
Đường giao
thông

Ngã 3 Easol - Eahiao
(Hết vườn nhà ông
Lợi)

Ngã ba (giáp vườn
nhà ông Nghệ) 300,000

Ngã ba (vườn nhà ông
Nghệ)

Giáp địa giới xã Ea
Hiao

200,000

3
Đường giao
thông

Ngã 3 tỉnh lộ 15
(Hướng Buôn Sek)

Ngã 3 (vườn nhà ông
Lê Ba)

450,000

Ngã 3 (Hết vườn nhà
ông Lê Ba)

Đầu cầu Buôn Sek 400,000

Ngã ba tỉnh lộ 15
(vườn nhà ông Vinh)

Ngã tư (vườn nhà ông
tâm)

200,000

4 100,000

5
Khu dân cư còn
lại 50,000

3 Xã EaHiao

1
Khu trung tâm
chợ

Ngã tư chợ về phía
Tây

Giáp Nghĩa địa Ea
Hiao

1,200,000

Ngã tư chợ về phía
Đông

Hết ranh giới đất nhà
ông Cư 1,100,000

Khu dân cư có đường > 3,5m theo quy



Ngã tư chợ về phía
Nam

Cầu 135 1,000,000

Ngã tư chợ về phía
Bắc

Hết ranh giới đất nhà
ông Bốc 1,000,000

2 Trục đường 1 Hết ranh giới đất nhà
ông Cư

Hết ranh giới đất nhà
ông Tân

450,000

Hết ranh giới đất nhà
ông Tân

Hết ranh giới đất nhà
ông Lai

350,000

Hết ranh giới đất nhà
ông Lai

Giáp ngã 3 Buôn Bir
(đi xã Easol)

150,000

Ngã 3 Buôn Bir (đi xã
Easol)

Giáp cầu Buôn Krái 100,000

Cầu Buôn Krái Trường TH Lê Lai 80,000
3 Trục đường 2 Cầu 135 Cầu thôn 5A 300,000

4 Trục đường 3 Nghĩa địa Ea Hiao Giáp ngã 3 đồi cà chít 300,000

Ngã 3 đồi cà chít
(vườn nhà ông Kỳ)

Giáp địa giới xã
DliêYang

150,000
Ngã 3 đồi cà chít
(vườn nhà ông Kỳ)

Giáp địa giới xã
DliêYang

150,000

5 Trục đường 4 Hết ranh giới đất nhà
ông Bốc

Giáp cao su (vườn nhà
ông chiến) 350,000

6
Khu dân cư có
đường > 3,5m 80,000

7
Khu dân cư còn
lại 50,000

4 Xã EaSol

1 Tỉnh lộ 15 UBND xã Ea Sol
Hết ranh giới đất trạm
y tế 1,000,000

Hết ranh giới đất trạm
y tế Ngã ba tý Xuyên 800,000

Hết ranh giới đất Trụ
sở UBND xã Ea Sol

Giáp ngã tư (Trường
Nguyễn Bính Khiêm)

800,000

Ngã tư (Hết ranh giới
đất Trường Nguyễn
Bính Khiêm)

 Thửa đất DNTN
thương mại Quang
hợp

400,000

Thửa đấttThu mua
nông sản bà Phước

Giáp địa giới hành
chính xã Dliê Yang

350,000



Ngã ba tý Xuyên
Hết ranh giới đất nhà
Ma Tuấn 350,000

Hết ranh giới đất nhà
Ma Tuấn

Vườn nhà ông Bình
(Buôn Ta ly)

300,000

2
Tỉnh lộ 15 còn
lại 200,000

3 Đường liên xã
Ngã 3 Tý Xuyên (
hướng Eahiao)

Giáp ngã tư (vườn nhà
bà Huyên)

250,000

Ngã tư (vườn nhà bà
Huyên)

Hết ranh giới đất
Trường tiểu học Ea
Sol

150,000

Hết ranh giới đất
Trường tiểu học Ea Sol Buôn Kri 90,000

Hết Ngã tư (nhà bà
Huyên) hướng Buôn
Mnút

Giáp ngã tư (+400m) 100,000

4
Đường Dliê
Yang - Ea Hiao

Cầu (03 xã) về hướng
đông Hết đường 150,0004

Đường Dliê
Yang - Ea Hiao

Cầu (03 xã) về hướng
đông Hết đường 150,000

5 Đường liên thôn
Ngã 3 cây xăng Ông
Danh (hướng nông
trường cao su)

Hết ranh giới đất nhà
ông Hoàng Tơ 250,000

Hết ranh giới đất nhà
ông Hoàng Tơ Nông trường cao su 100000

Vườn nhà Ông Tá
(thôn 3)

Ngã tư (vườn nhà Ông
Khôi)

120,000

Ngã 3 trạm xá xã Easol
Giáp ngã 3 (vườn nhà
ông Ksơr
Năng -B.tang)

100,000

6 80,000

7
Khu dân cư còn
lại 50,000

5 Xã EaNam

1 Quốc lộ 14 Từ Trụ sở UBND xã
Ea Nam

Hết ranh giới đấtLâm
viên cảnh 1,500,000

Hết ranh giới đấtLâm
viên cảnh

Giáp địa giới xã
EaKhăl 800,000

Khu dân cư có đường > 3,5m theo quy



Hết ranh giới đất Trụ
sở UBND xã Ea Nam
(hướng BMT)

Giáp địa giới xã Cư
Né

800,000

2 Đường đi thôn 3 Ngã 3 QL 14 đi thôn 3 Hết ranh giới đất vườn
nhà ông Quang Tuyết 150,000

Hết ranh giới đất vườn
nhà ông Quang Tuyết Cầu EaTrang 80,000

3
Đường đi buôn
B'Riêng

Ngã 3 Quốc lộ 14 (Nhà
mẫu giáo) Vườn nhà ông Huy 1,400,000

Hết ranh giới đất nhà
ông Hồ Văn Châu

Ngã ba đường vào
buôn Briêng A

500,000

Ngã ba đường vào
buôn Briêng A

Giáp Ngã ba Ea Wa 180,000

4
Đường đi thôn
Ea Sir

Ngã ba QL 14 đi thôn
Ea Sir A

Hết ranh giới đất
Trường tiểu học Lê
Duẫn

180,0004
Đường đi thôn
Ea Sir

Ngã ba QL 14 đi thôn
Ea Sir A

Hết ranh giới đất
Trường tiểu học Lê
Duẫn

180,000

Hết ranh giới đất
Trường tiểu học Lê
Duẫn

Hết đường (giáp lô
cao su)

150,000

5
Đường đi thôn
Ea Ksô

Ngã ba QL 14 đi thôn
Ea Ksô

Hết ranh giới đất vườn
nhà ông Huỳnh Văn
Lo

180,000

Hết ranh giới đất vườn
nhà ông Huỳnh Văn
Lo

Hết đường 100,000

6 Đường đi thôn 7 Ngã ba Ea Wa
Giáp thôn 9 xã Ea
Khal

120,000

Ngã ba Ea Wa (hướng
buôn đung)

Giáp ngã ba cây khế
xã Ea Khal

180,000

7
Đường giao
thông theo quy
hoạch  > 3,5m

80,000

8 50,000
6 Xã Ea Khăl

Khu dân cư còn lại



1 Quốc lộ 14 Từ ngã 3 Thuỷ điện
 +300m về phía
EaNam (giáp vườn
nhà ông Sáu)

800,000

 Vườn nhà ông Sáu
Giáp địa giới xã Ea
Nam

800,000

2 Đường Liên xã
UBND xã Eakhăl
(đang sử dụng)

Giáp địa giới thị trấn
Eađrăng 400,000

UBND xã Eakhăl
(đang sử dụng)

Giáp ngã 3 ( vườn nhà
bà Mão )

300,000

Ngã 3 ( vườn nhà bà
Mão )

Giáp cầu lò gạch (gần
nhà ông Dũng) 200,000

Cầu lò gạch (gần nhà
ông Dũng) Giáp ngã 3 rừng nứa 130,000

Ngã 3 ( vườn nhà bà
Mão )

Giáp sân bóng Buôn
Đung 250,000

Sân bóng Buôn Đung Giáp ngã 3 cây khế
thôn 8

250,000Sân bóng Buôn Đung Giáp ngã 3 cây khế
thôn 8

250,000

Ngã 3 cây khế thôn 8 Giáp địa giới xã Ea
Nam

180,000

Ngã 3 cây khế thôn 8
Đầu ranh giới đất
vườn nhà ông Đinh
thôn phó

200,000

Đầu ranh giới đất vườn
nhà ông Đinh thôn phó

Hết ranh giới giáp xã
Cưmốt 150,000

Vườn nhà ông Manh
(đường vào buôn)

Sân bóng Buôn Đung 200,000

Hội trường thôn 9 Hội trường thôn 12 200,000

3
Khu vực Cư
K'tây

Ngã ba Chư Ktây (đi
03 xã Ea Tir, Ea Wy,
Ea Khal

Hướng Ea Khal đến
vườn nhà
ông Triệu Minh Đức
(khe suối)

500,000



Ngã ba Chư Ktây (đi
03 xã Ea Tir, Ea Wy,
Ea Khal

Giáp đường vào mỏ
đá Phương Nam
(Hướng Ea Wy)

500,000

Ngã ba Chư Ktây (đi
03 xã Ea Tir, Ea Wy,
Ea Khal

Hướng Ea Tir giáp
cầu cây sung 500,000

250,000

4 Đường liên thôn
Đường thôn 3 (vườn
nhà ông Hương)

Giáp ngã ba (vườn
nhà ông Trực) 150,000

Ngã ba (hết vườn nhà
ông Trực) Vườn nhà ông Tuyết 100,000

5
Khu dân cư có
đường > 3,5m
theo quy hoạch.

100,000

6 70,000
7 Xã Cư Mốt

Từ UBND xã Cư Mốt
(hướng 92) Vườn nhà Ông Khanh 350,000

1

Đường liên
huyện

Ea H'Leo - Ea
Súp

Đường liên xã về mỗi phía còn lại

Khu dân cư còn lại

Từ UBND xã Cư Mốt
(hướng 92) Vườn nhà Ông Khanh 350,000

Từ UBND xã Cư Mốt
(hướng Eawy) Giáp ngã 4 trạm xá xã 550,000

Ngã 4 trạm xá xã
Đầu ranh giới đất
vườn nhà ông Thái

350,000

Đầu ranh giới đất vườn
nhà ông Thái (Hướng
Eawy)

Giáp địa giới xã Ea
Wy

250,000

Hết ranh giới đất  vườn
Ông Khanh (Hướng
92)

Hết địa giới xã Earal 200,000

2 Đường liên xã

2.1
Eawy - Cư mốt -
Eakhal

Trường Bùi Thị Xuân Giáp xã Ea Khal 250,000

200,000

2.2
Cư Amung - Cư
mốt - Eakhal

Ranh giới xã Cư
Amung

Địa giới xã Eakhal 100,000

1

Đường liên
huyện

Ea H'Leo - Ea
Súp

Còn lại



3 Đường liên thôn Ngã ba UBND xã
Giáp ngã tư (vườn nhà
ông Thắng) 200,000

Vườn nhà ông Long Cầu cây sung 120,000

Ngã 3 xưởng cưa Giáp ngã ba (vườn
nhà ông Tài)

170,000

Ngã ba (Hết vườn nhà
ông Tài)

Giáp ngã ba (vườn
nhà ông Phụng) 120,000

Ngã 3 cây sung
Giáp ngã tư (vườn nhà
ông Việt) 150,000

Ngã tư (vườn nhà ông
Việt)

Giáp ngã tư (Hội
trường thôn 6A) 120,000

Ngã tư (vườn nhà ông
Thắng)

Giáp ngã tư (vườn nhà
ông Thọ) 120,000

Ngã tư (hết vườn nhà
ông Thọ) Giáp ngã 4 trạm xá xã 120,000

Ngã 4 trạm xá xã
Giáp ngã ba (hết vườn
nhà ông Hào)

120,000

4
Khu dân cư có
đường > 3,5m
theo quy hoạch.

70,0004
Khu dân cư có
đường > 3,5m
theo quy hoạch.

70,000

5
Khu dân cư còn
lại 50,000

8  Xã EaWy

1
Thửa đất Cây xăng ông
Cộng (đi về Cư mốt)

Giáp ngã 3 cây xoài
(đường vào nhà ông
Sơn)

1,200,000

Ngã 3 cây xoài
Hết ranh giới đất vườn
nhà ông Hà Văn Thiên 500,000

Hết ranh giới đất vườn
nhà ông Hà Văn Thiên

Giáp địa giới xã Cư
mốt 350,000

Hết ranh giới đất cây
xăng ông Cộng Cầu Eawy 500,000

2 Đường liên xã Ngã 3 cây xoài
Dầu ranh giới đất
vườn nhà ông Trinh

300,000

Đường liên
huyện  EaH'Leo-

Ea Súp



Dầu ranh giới đất vườn
nhà ông Trinh

Cầu bằng lăng 200,000

Vườn nhà ông Mã
Hồng Vận

Giáp địa giới xã Cư
mốt 250,000

3 Đường liên thôn Ngã 3 chợ Eawy
Hết ranh giới đất
Trường Trần Quốc
Toản

1,200,000

Hết ranh giới đất
Trường Trần Quốc
Toản

Giáp cầu sắt 1,000,000

Cầu sắt Giáp ngã 3 Bảy Đạo 200,000

Ngã 3 Bảy Đạo Đầu ranh giới đất kho
lương thực cũ 200,000

Đầu ranh giới đất kho
lương thực cũ Đường liên Huyện 150,000

4
Đường liên thôn
2B

Đầu thôn 2B Hết ranh giới đất vườn
nhà ông Lê Văn Tín 100,0004

Đường liên thôn
2B

Đầu thôn 2B Hết ranh giới đất vườn
nhà ông Lê Văn Tín 100,000

5 Đường liên thôn Đầu thôn 7B Đầu thôn 1A 100,000

6 80,000

7
Khu dân cư còn
lại 50,000

9 Xã Cư Amung

1 UBND xã
Hết ranh giới đất vườn
nhà ông Ng Văn
Mông (CT HĐND xã)

500,000

Hết ranh giới đất vườn
nhà ông Ng Văn Mông
(CT HĐND xã)

Giáp cầu xã Ea Wy 350,000

Hết UBND xã
Đầu ranh giới đất
Trường TH Lê Đình
Chinh

450,000

Đường liên
huyện Ea H'Leo-

Ea Súp

Khu dân cư có đường
> 3,5m theo quy hoạch.



Đầu ranh giới đất
Trường TH Lê Đình
Chinh

Hết Buôn Tơ Roa (hết
địa giới huyện) 250,000

2 Đường liên xã Cầu bằng lăng Giáp phân trường Ea
Wy

150,000

Phân trường Ea Wy Giáp địa giới xã Cư
Mốt 100,000

Ngã ba Tiến Hạ (đi
Sình Hà Dưng)

Giáp phân trường Ea
Wy

120,000

Ngã ba Đường đến
trung tâm xã

Ngã ba Tiến Hạ (đi
Sình Hà Dưng) 100,000

Ngã ba vườn nhà Toàn
Tuyết

Hết xã Cư Amung
đường đi thôn 2b, Ea
Wy

150,000

3 Đường liên thôn
Nhà ông Ng Văn
Mông (CT HĐND xã
về hướng bắc)

 Hết đường 100,000

Ngã ba Tung Phương
(đi thôn 3 sình Hà
Dưng)

Hết đường 100,000

Khu dân cư có
đường > 3,5m theo quy hoạch.

Ngã ba Tung Phương
(đi thôn 3 sình Hà
Dưng)

Hết đường 100,000

4 80,000

5
Khu dân cư còn
lại 50,000

10  Xã Ea Răl
1 Quốc lộ 14

Đoạn 1 Từ UBND xã EaRăl
(Hướng cầu 110)

Hết ranh giới đất Xe
máy Dương Hùng 750,000

Đoạn 2 Hết ranh giới đất Xe
máy Dương Hùng

Hết ranh giới đất ườn
nhà ông Tam
(Gần Ngã 3 Cư mốt-
QL 14)

1,300,000

Đoạn 3

Hết ranh giới đất ườn
nhà ông Tam
(Gần Ngã 3 Cư mốt-
QL 14)

 Hết ranh giới đất Đại
lý Hùng Lệ 600,000

Khu dân cư có
đường > 3,5m theo quy hoạch.



Đoạn 4  Hết ranh giới đất Đại
lý Hùng Lệ

Giáp đường vào
Trường Phan Bội
Châu

450,000

Đoạn 5 Đường vào Trường
Phan Bội Châu Giáp xã Ea H'leo 400,000

Đoạn 6 Hết UBND xã Ea Răl
(Hướng BMT)

Giáp đường vào Hội
trường thôn 7 750,000

Đoạn 7 Đường vào Hội trường
thôn 7

Hết ranh giới đất Cây
xăng Thanh Mai 1,000,000

Đoạn 8 Hết ranh giới đất Cây
xăng Thanh Mai

Giáp đường vào
Trường Mẫu giáo
Hoa Hồng

750,000

Đoạn 9 Đường vào Trường
Mẫu giáo Hoa Hồng

Giáp thửa đất Cây
xăng Tân Thành 600,000

Đoạn 10 Thửa đất Cây xăng
Tân Thành

Giáp đường vào nhà
bà Vinh thôn phó

850,000

Đoạn 11 Đường vào nhà bà
Vinh thôn phó

Giáp địa giới thị trấn
Ea Drăng 950,000Đoạn 11 Đường vào nhà bà

Vinh thôn phó
Giáp địa giới thị trấn
Ea Drăng 950,000

3
Đường vào xã
Cư mốt - Eawy Ngã 3 QL 14

Hết ranh giới đất vườn
nhà ông Nhàn (Dốc
heo)

500,000

Hết ranh giới đất vườn
nhà ông Nhàn (Dốc
heo)

Giáp địa giới xã Cư
Mốt 400,000

4
Đường vào Buôn
Tùng Thăng Ngã 3 QL 14 Cầu đá tràn 250,000

5
Đường vào
Trường THPT
Phan Chu Trinh

Đầu đường Cuối đường 900,000

6

Đường giao
thông nông thôn
(Đối diện Cụm
công nghiệp)

Ngã ba nhà ông Lân
Giáp ngã tư nhà ông
Nên

250,000



7 120,000

8
Khu dân cư còn
lại 70,000

11 Xã Ea H'leo

1 Quốc lộ 14 UBND xã EaH'leo
(Hướng BMT )

Ngã 3 vào suối
EaH'leo (vườn nhà
ông Thông)

700,000

Ngã 3 vào suối
EaH'leo (hết vườn nhà
ông Thông)

Hết ranh giới đất vườn
nhà ông Trinh (CT
UBND xã)

450,000

Hết ranh giới đất vườn
nhà ông Trinh (CT
UBND xã)

Hết ranh giới đất Hội
trường thôn 8 500,000

Hết ranh giới đất Hội
trường thôn 8 Giáp địa giới xã Earăl 300,000

UBND xã EaH'leo
(hướng cầu 110)

Giáp ngã 3 vào Buôn
Dang
(vườn nhà ông Đoàn)

1,000,000

Khu dân cư có
đường >3,5m theo quy hoạch

UBND xã EaH'leo
(hướng cầu 110)

Giáp ngã 3 vào Buôn
Dang
(vườn nhà ông Đoàn)

1,000,000

Ngã 3 vào Buôn Dang
(vườn nhà ông Đoàn)

Giáp ngã ba (đất ông
Thanh xã đội) 500,000

Ngã ba (đất ông Thanh
xã đội)

Hết ranh giới đất Cty
Lâm nghiệp Chư Phả 300,000

Hết ranh giới đất Cty
Lâm nghiệp Chư Phả

Hết ranh giới đất Xí
nghiệp gỗ Thanh
Nguyên

180,000

Hết ranh giới đất Xí
nghiệp gỗ Thanh
Nguyên

Cầu 110 220,000

2 100,000

3
Khu dân cư còn
lại 70,000

12 Xã Ea Tir

Khu dân cư có
đường > 3,5m theo quy hoạch.



1
Đường vào thôn
2 và thôn 3

Cầu cây sung Hết ranh giới đất vườn
nhà Cung Phụng 200,000

Hết ranh giới đất vườn
nhà Cung Phụng

 Vườn nhà ông Mão
thôn 2

150,000

2
Đường vào
Trung tâm xã

Ngã 3 vào làng Dao
(Km3 +500)

Trung tâm xã( Thôn 4 -
Trục 1) 300,000

Ngã 3 đường vào làng
Dao (Km2)

Trung tâm xã( Trục 2) 200,000

Ngã 3 đường vào làng
Dao

Đến km 12 đường vào
làng Dao

250,000

3 80,000

4 50,000Khu dân cư còn lại

Đường giao thông theo
quy hoạch  > 3,5m


